Câu 1: Những biểu hiện thanh lịch văn minh của người Hà Nội?
A. Có người nhà sống ở Hà Nội.

B.Thanh lịch trong đi đứng, nói năng, ăn uống, giao tiếp…

C. Dáng đẹp.

D. Nói chuyện hấp dẫn.

Câu 2: Thanh lịch, văn minh là nét đẹp truyền thống của người Hà Nội, vậy trách nhiệm của chúng ta đối với truyền thống tốt đẹp ấy là gì?
A. Coi thường những người không phải là người Hà Nội.

B. Quảng cáo cho mọi người biết.

C. Giữ gìn và phát huy nếp sống thanh lịch, văn minh: trong gia đình, trong nhà trường và ngoài xã hội.

D. Tự hào vì mình là người Hà Nội.

Câu 3: Thành ngữ nói về lễ độ là?
A. Có công mài sắt có ngày nên kim.

B. Góp gió thành bão.

C. Vắt cổ chày ra nước.

D. Đi thưa về gửi.

Câu 4: Bữa cơm gia đình có vai trò như thế nào?
A. Các thành viên thể hiện sự quan tâm lẫn nhau, duy trì hạnh phúc gia đình.

B. Mọi người cùng ăn cho vui.

C. Không quan trọng.

D. Tuỳ đâu ăn đấy cho tiện.

Câu 5: Khi ăn hành vi như thế nào là thanh lịch văn minh?
A. Ăn nhanh rồi đứng lên.

B. Vứt rác bừa bãi.

C. Giữ lịch sự, tránh làm phiền người xung quanh.

D. Uống rượu say.

Câu 6: Vì sao trang phục phải phù hợp với điều kiện kinh tế và hoàn cảnh giao tiếp ?
A. Để thể hiện mình.

B. Để thể hiện rõ trình độ văn hóa, thẩm mỹ.

C. Cần đua đòi theo mốt.

D. Mặc sao cũng được.

Câu 7: Trang phục đẹp là trang phục:
A. Hài hòa về màu sắc, phù hợp với công việc.

B. Có màu sắc lòe loẹt, rộng thùng thình.

C. Mốt cầu kỳ, đắt tiền.

D. Phải có nhiều vật dụng đi kèm.

Câu 8: Chức năng của trang phục:
A. Giúp con người chống nóng.

B. Làm tăng vẻ đẹp cho con người.

C.Bảo vệ và làm đẹp cho con người.

D. Giúp con người chống lạnh.

Câu 9: Trường hợp nào không thể hiện sự biết ơn:
A. Lan cố gắng học tập tốt để bố mẹ vui lòng

B. Trước đây, ông An được ông Bình giúp đỡ vốn và dạy cách làm nghề truyền thống nên ông An đã vượt qua được đói nghèo, trở nên giàu có. Bây giờ, gặp lại ông Bình, ông An có vẻ lảng tránh.

C. Đi trên đường làng sạch đẹp, rộng rãi, Hùng nghĩ tới những người đã bỏ công sức để sửa sang đường sá và tự nhủ phải giữ gìn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

D. Vào dịp tết nguyên đán, bạn Dũng cùng bố mẹ đi thăm mộ ông bà nội, ông bà ngoại.




QUÀ LƯU NIỆM
Nữ tỉ phú trẻ Tuy Hòa chính thức xác nhận vận may đến từ tâm linh
TÌM HIỂU THÊM
Câu 10: Nhân dịp đầu xuân, Minh, Sơn và các bạn rủ nhau đi lễ chùa. Trong khi mọi người lầm rầm thắp hương, khấn vái, Minh và Sơn cứ nói oang oang về bộ phim hình sự mới xem. Nếu em ở đó, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Kệ các bạn ấy, mình không liên quan.

B. Báo với quản lý chùa để khiển trách các bạn ấy.

C. Lớn tiếng nhắc nhở các bạn cần phải có ý thức.

D. Đến gần và góp ý với các bạn nên đi nhẹ, nói khẽ, giữ trật tự trong chùa.
Câu 11: Đứng đầu nước Âu Lạc là:

A. Hùng Vương.

B. Cao Lỗ.

C. An Dương Vương.

D. Triệu Đà.

Câu 12: Vì sao người Việt Cổ họ thường sinh sống ở khu vực ven sông ven suối?
A. Vì gần nguồn nước sinh hoạt và sản xuất.

B. Vì có nhiều động vật hoang dã.

C. Vì họ thích trồng lúa.

D. Vì họ thích săn bắn.

Câu 13: Sự tích Hồ Gươm có liên quan tới con vật nào?
A. Con Hổ.

B. Con Gà.

C. Con Rùa.

D. Con Rồng.

Câu 14: Sau khi lên ngôi mở đầu triều đại nhà Lý, vua Lý Thái Tổ đã quyết định dời kinh đô từ Hoa Lư ra thành Đại La và đổi tên là Thăng Long. Em cho biết, tên gọi Thăng Long xuất hiện vào năm nào?
A. Năm 1009.

B. Năm 1010.

C.Năm 1011.

D. Năm 1012.

Câu 15: Vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long do những lợi thế nhiều mặt cho sự phát triển đất nước của vùng đất này. Trong “Chiếu dời đô”, vua Lý Thái Tổ đã xác định những lợi thế nào của đất Thăng Long?
A. Là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương.

B. Được thế rồng cuộn hổ ngồi.

C. Muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 16: Em hãy cho biết hiện nay ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) có bao nhiêu bia Tiến sĩ?
A. 81 bia.

B. 82 bia.

C. 84 bia.

D. 85 bia.

Câu 17: Ông là người Thăng Long, anh hùng dân tộc kiệt xuất đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống ở thế kỷ XI. Em cho biết ông là ai?
A. Lý Đạo Thành.

B. Lý Thường Kiệt.

C. Tông Đản.

D. Lý Công Uẩn

Câu 18: Tên gọi Hà Nội chính thức xuất hiện vào năm nào?
A. Năm 1830.

B. Năm 1831.

C. Năm 1832.

D. Năm 1833.

Câu 19: Nhà hát lớn Hà Nội là một trong những công trình tiêu biểu cho kiến trúc Pháp thời thuộc địa. Nhà hát lớn Hà Nội được khánh thành vào năm nào?
A. Năm 1909.

B. Năm 1910.

C. Năm 1911.

D. Năm 1912.

Câu 20: Có một địa chỉ ở Hà Nội sẽ mãi đi vào lịch sử dân tộc. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là địa chỉ nào?
A. 90 Thợ Nhuộm.

B. 5D Hàm Long.

C. 48 Hàng Ngang.

D. Hàng Đào.

Câu 21: Tài nguyên quý giá nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng là:
A. Đất feralit.

B. Đất phù sa sông Hồng.

C. Than nâu và đá vô.

D. Đất xám, đất mặn.

Câu 22: Hà Nội nổi tiếng với “Hương Tích” là:
A. Nam thiên đệ nhất động.

B. Động đẹp nhất.

C. Động dài nhất.

D. Động rộng nhất.

Câu 23: Lễ hội Chùa Hương kéo dài mấy tháng?
A. 1 tháng.

B. 2 tháng.

C. 3 tháng.

D. 4 tháng.

Câu 24: Cốm Hà Nội nổi tiếng ở làng nào?
A. Làng Bát Tràng.

B. Làng Nhị Khê.

C. Làng Giáp Nhị

D. Làng Vòng.

Câu 25: Món ăn truyền thống lâu đời, mang hương vị riêng của đất Bắc là:
A. Bún ốc Hà Nội.

B. Bún chả Hà Nội.

C. Phở Hà Nội.

D. Xôi khúc Hà Nội.

Bảng đáp án

	1B
	2C
	3D
	4A
	5C
	6B
	7A
	8B
	9B
	10D
	11C
	12A
	13C

	14B
	15D
	16B
	17B
	18B
	19C
	20C
	21B
	22A
	23C
	24D
	25C
	 


 

 

2.2. Đề thi giữa học kì 2 môn Giáo dục địa phương lớp 6 năm học 2022- 2023 (địa phương: Tỉnh Bắc Giang)

I. Phần thứ nhất: Trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1: Thời kì đồ đá xuất hiện ở Bắc Giang các đây:
A. Hàng tỉ năm.

B. Hàng triệu năm.

C. Hàng vạn năm.

D. Hàng nghìn năm.

Câu 2: Thời kỳ đồ đồng ở Bắc Giang cách đây:
A. Hàng tỉ năm.

B. Hàng triệu năm.

C. Hàng vạn năm.

D. Hàng nghìn năm.

Câu 3. Những dấu tích liên quan đến thời dựng nước ở Bắc Giang:
A. rìu đồng, cuốc đồng, xe máy,...

B. rìu đồng, cuốc đồng, ô tô,...

C. rìu đồng, cuốc đồng, máy bay,...

D. rìu đồng, cuốc đồng, lưỡi hái,...

Câu 4. Thời dựng nước Văn Lang - Âu Lạc người Bắc Giang biết làm gì?
A. Làm rẫy, đánh cá, săn bắt, thủy điện,...

B. Làm rẫy, đánh cá, săn bắt, nuôi gia súc,...

C. Làm rẫy, đánh cá, săn bắt, sản xuất phân bón hóa học,...

D. Làm rẫy, đánh cá, săn bắt, khai thác dầu khí,...

Câu 5. Bắc Giang thời kì Bắc thuộc chung ta bị nước nào đô hộ?
A. Anh.

B. Pháp.

C. Mĩ.

D. Trung Quốc

Câu 6. Thanh Thiên công chúa - Nữ kiệt vùng đất nào?
A. Yên Dũng.

B. Lục Ngạn.

C. Sơn Động.

D. Thành phố Bắc Giang.

Bảng đáp án

	1C
	2A
	3D
	4B
	5D
	6A


II. Phần thứ hai: Tự luận (7,0 ĐIỂM)

Câu 7. Trình bày sự hiểu biết của em về thời kỳ đồ đồng ở tỉnh Bắc Giang? (2 điểm)
Hướng dẫn trả lời:

Cách đây khoảng 4000 năm, cư dân Bắc Giang bước sang thời kỳ đồ đồng. Năm 1986, ở di chỉ Đồng Lâm (xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa) và một số địa điểm khác, các nhà khoa học đã phát hiện được nhiều hiện vật bằng đồng như: lưỡi câu, mũi tên, rìu, giáo, trống,...

Câu 8. Em giới thiệu một vị anh hùng của Bắc Giang thời Bắc thuộc? (3,0 điểm)
Hướng dẫn trả lời:

Năm 1940, nữ kiệt vùng đất Yên Dũng - Thánh Thiên công chúa, nổi dậy cùng Bà Trưng khởi nghĩa đánh đuổi chính quyền đô hộ nhà Hán. Cuộc kháng chiến trải qua 3 giai đoạn: Chuẩn bị lực lượng. Tham gia khởi nghĩa. Chiến đấu và hy sinh

Câu 9. Qua môn học giáo dục địa phương tỉnh Bắc Giang em thấy người Bắc Giang mình như thế nào? (2 điểm).
Hướng dẫn trả lời:

Bắc Giang là một vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày lịch sử trong dựng nước và giữ nước, vì thế con người Bắc Giang đã mang đậm những dấu ấn lịch sử truyền thống ấy trong cách sống, cách suy nghĩ. Chẳng hạn nghệ thuật trình diễn dân gian của Bắc Giang rất đa dạng như Quan họ, Ca trù, dân ca Sán Chí,...cho đến ngày nay vẫn được người dân gìn giữ duy trì được 18 làng quan họ cổ, và được UNESCO công nhận. Do vậy, em thấy người Bắc Giang luôn giữ gìn, lưu giữ, phát triển những truyền thống văn hóa tốt đẹp của ông cha cho thế hệ con cháu sau này, đó không chỉ là tình yêu quê hương mà rộng hơn đó là tình yêu đất nước, dân tộc.

I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
– Học sinh hiểu thế nào là thanh lịch, văn minh. Những biểu hiện của thanh lịch, văn minh trong đời sống của người Hà Nội. Ý nghĩa của việc thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh.
2. Về năng lực:
– Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
– Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
3. Về phẩm chất:
– Tự hào về truyền thống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
– Tư liệu, bài viết tham khảo về người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
– Tranh ảnh, băng hình… về người Hà Nội thanh lịch, văn minh…
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu:
– Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.
b) Nội dung:
– Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi khi tham gia trò chơi.
c) Sản phẩm:
– HS dựa vào hình ảnh.
– GV có thể chuẩn bị sẵn một số phần thưởng nhỏ để động viên HS: tràng pháo tay, điểm số, cái bút…
d) Tổ chức thực hiện:
– Bước 1: Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hỏi – đáp nhanh”, GV đưa ra yêu cầu mỗi bạn Hs kể về một hành vi giao tiếp, ứng xử của mình với mọi người xung quanh.
– Bước 2: Một vài HS lần lượt kể những biểu hiện của thanh lịch, văn minh trong đời sống của người Hà Nội.
– Bước 3: Gv khen ngợi Hs tham gia trò chơi và dẫn vào bài.
>>>Tìm hiểu thêm: Phần mềm hỗ trợ kích hoạt win và office 2016 miễn phí
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu thế nào là thanh lịch, văn minh?
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
– Mục tiêu:
+ Học sinh hiểu thế nào là thanh lịch, văn minh.
– Phương pháp: sử dụng phương tiện trực quan.
– Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
b) Nội dung:
– HS khai thác thông tin trong câu chuyện để thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 1
d) Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	NV 1:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
+ HS đọc và trao đổi nội dung truyện đọc: “Chuyến tàu khuya” Sách học sinh lớp 8, 9 bài 1.
+ Cách ứng xử của các em nhỏ với nhân vật “tôi” trong câu chuyện trên được biểu hiện qua những chi tiết nào?
+ Nhân vật “tôi” đã có suy nghĩ như thế nào về cách ứng xử của các em nhỏ trong truyện?
+ Em có nhận xét gì về cách ứng xử ấy?
+ Qua những hành vi giao tiếp và ứng xử của các em nhỏ trong câu chuyện trên, em hiểu thế nào là người thanh lịch, văn minh?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ GV hỗ trợ, gợi ý Hs thực hiện nhiệm vụ.
+ Hs trả lời câu hỏi.
+ Hs khác nhận xét, bổ sung.
+ HS tự do trình bày quan niệm về thanh lịch, văn minh.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.
	1. Thanh lịch, văn minh?
– Người thanh lịch, văn minh là người có hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá, lịch sự, trong sáng, nhã nhặn.
– Người thanh lịch, văn minh là người biết học hỏi, chọn lọc, kế thừa truyền thống, biết tiếp thu những cái hay, cái mới và thể hiện trong đời sống hàng ngày.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu thanh lịch, văn minh – Nét đẹp của người Hà Nội
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a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
– Mục tiêu: HS biết được quan niệm về “người Hà Nội” và biểu hiện của thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.
– Phương pháp: Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ.
– Kĩ thuật: Động não…
b) Nội dung:
– HS khai thác, tìm hiểu thông tin về quan niệm về “người Hà Nội” và biểu hiện của thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 2
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	NV 2:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
+ Gv chia lớp thành 4 nhóm
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ HS trình bày kết quả sưu tầm (tranh, ảnh, tư liệu, bài viết…) về những biểu hiện thanh lịch, văn minh của người Hà Nội xưa và nay: trang phục, ăn uống, nói năng đi đứng, giao tiếp, ứng xử.
+ Hs lên thuyết trình sản phẩm của nhóm.
Bước 3: GV nhận xét
	2. Thanh lịch, văn minh-Nét đẹp của người Hà Nội.
a. Quan niệm về “người Hà Nội”
“Người Hà Nội” là người sống ở tại Hà Nội, có hành vi giao tiếp ứng xử thanh lịch, văn minh.
b. Biểu hiện của thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.
– Trong cách ăn uống
– Trong cách nói năng
– Trong trang phục
– Trong cách sắp xếp nơi ở
– Cách đi đứng, ngồi nằm
– Trong giao tiếp, ứng xử


Giáo án Giáo dục địa phương lớp 6 Hà Nội

Chủ đề 1: LỊCH SỬ HÀ NỘI TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X
1. MỤC TIÊU
· Trình bày được những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X qua các thời kì: thời nguyên thuỷ, thời kì Văn Lang – Âu Lạc, thời kì Bắc thuộc.

· Mô tả được sự thay đổi vị thế của Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X.

· Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.

2. CHUẨN BỊ
2.1. Chuẩn bị của giáo viên
· Một số hình ảnh về lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X.

· Phiếu học tập.

· Giấy A0, bảng phụ, nam châm/băng dính.

· Máy chiếu và bài giảng Powerpoint (nếu có).

2.2. Chuẩn bị của học sinh
· Đồ dùng học tập: bút, hộp màu.

· Thông tin, hình ảnh về lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X sưu tầm được (nếu có).

· Tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hà Nội lớp 6.

3. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
3.1. Mở đầu
a) Mục đích

· HS nêu được những hiểu biết sẵn có của mình về các nhân vật, địa danh liên quan đến thời kì lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X.

· HS chuẩn bị tâm thế hào hứng khi bắt đầu bài học.

b) Gợi ý hoạt động

· GV chia cả lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu về một từ khóa trong phần mở đầu của SGK: Cổ Loa, Mê Linh, làng cổ Đường Lâm, Hai Bà Trưng, Phùng Hưng, Ngô Quyền.

· Nhiệm vụ của mỗi nhóm là trong thời gian 5 phút, các nhóm liệt kê tất cả những hiểu biết của mình về từ khóa đã được giao.

· Hết thời gian chuẩn bị, đại diện các nhóm trình bày kết quả.

Lưu ý: GV không yêu cầu các nhóm phải trình bày hiểu biết sâu về từ khóa. Các nhóm chỉ cần nêu một vài đặc điểm ngắn gọn về từ khóa là đạt yêu cầu nhiệm vụ học tập trong phần này.

Sau khi các nhóm trình bày xong, GV có thể bổ sung thêm một số thông tin về các từ khóa.

GV đặt câu hỏi gợi ý: Các nhân vật, địa danh này có đặc điểm chung là gì? (Gợi ý: là những nhân vật, địa danh liên quan đến giai đoạn lịch sử Hà Nội trước thế kỉ X).

GV dẫn dắt vào bài mới.

3.2. Kiến thức mới
a) Mục đích

· HS trình bày được những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X qua các thời kì: thời nguyên thuỷ, thời kì Văn Lang – Âu Lạc, thời kì Bắc thuộc.

· HS mô tả được sự thay đổi vị thế của Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X.

b) Gợi ý hoạt động

* Hoạt động 1: Tìm hiểu giai đoạn lịch sử Hà Nội thời nguyên thủy
– GV hướng dẫn HS đọc thông tin, khai thác hình ảnh 1.1, 1.2 trong SGK và thảo luận theo cặp đôi để trả lời các câu hỏi sau:

· Cư dân ở vùng đất Hà Nội bắt đầu biết sử dụng đồ đồng vào khoảng thời gian nào?

· Kể tên các nền văn hóa thời đại đồ đồng ở Hà Nội.

· Kể tên các di chỉ khảo cổ học ở Hà Nội liên quan đến các nền văn hóa thời đại đồ đồng.

· Các loại hiện vật được phát hiện ở các di chỉ khảo cổ học này gồm những gì?

– Hết thời gian thảo luận, GV mời đại diện một số cặp đôi trình bày kết quả. Các cặp đôi trình bày sau chỉ bổ sung, không lặp lại các nội dung cặp đôi trước đã trả lời.

– GV tổng kết, nhận xét.

....

Giáo án Giáo dục địa phương lớp 6 Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ ĐỀ 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM LÃNH THỔ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Môn học/Hoạt động giáo dục: GDĐP; Lớp: 6
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:

· Xác định được vị trí của thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ.

· Biết sự tiếp giáp với các tỉnh/thành phố khác tạo nên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.

· Biết và xác định được các đơn vị hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh.

· Biết được diện tích, thấy được thực trạng dân số và mật độ dân cư của thành phố Hồ Chí Minh.

· Biết tình hình phân bố dân cư và nhận xét được sự phân bố dân cư.

· Biết các loại hình giao thông.

2. Năng lực
* Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng trong khi hoạt động nhóm.

* Năng lực riêng

· Chỉ ra được Thành phố Hồ Chí Minh thuộc đồng bằng Đông Nam Bộ dựa vào bản đồ địa hình hoặc số liệu diện tích, tỉ lệ các dạng địa hình;

· Trình bày được một số đặc điểm đặc trưng về điều kiện tự nhiên của Thành phố Hồ Chí Minh: địa hình, khí hậu, sông ngòi;

· Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

· Xác định được vị trí và đơn vị hành chính thành phố Thủ Đức.

· Đọc và phân tích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với hoạt động kinh tế.

3. Phẩm chất
· Trách nhiệm: có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
· Giáo án. Phiếu học tập.

· Tư liệu bài dạy.

2. Chuẩn bị của HS
· Đồ dùng học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)
a) Mục đích: Tạo hứng khởi cho học sinh trước khi vào bài mới.

b) Nội dung: Mùa xuân trên thành phố HCM, Thành phố trẻ, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Thành phố mười mùa hoa, Sài Gòn đẹp lắm...

c) Sản phẩm: câu trả lời của học sinh

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Trò chơi: Thành phố tôi yêu

Em hãy cùng các bạn tìm và hát các bài hát trong đó có tên “Sài Gòn”, “Thành phố

Hồ Chí Minh”. Nhóm học sinh hát được nhiều bài hát đúng yêu cầu nhất là nhóm thắng cuộc.

Bước 2: Hs trả lời câu hỏi.

Bước 3: GV dẫn dắt vào bài mới.

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lý của TPHCM

a) Mục đích:

Nêu và xác định được vị trí địa lí của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ

b) Nội dung:

Gv cho hs nghiên cứu sgk và hình ảnh tư liệu để hình thành kiến thức mới.

I. Vị trí địa lí

* Vị trí: toạ độ 10°10’ – 10°38’ Bắc và 106°22’ – 106°54’ Đông

· Bắc giáp Bình Dương

· Đông giáp Đồng Nai

· Đông Nam giáp Bà Rịa- Vũng Tàu

· Tây Bắc giáp Tây Ninh

· Tây giáp Long An

· Nam giáp Tiền Giang và biển Đông

c. Sản phẩm:

Câu trả lời của học sinh:

1.

· Bắc giáp Bình Dương

· Đông giáp Đồng Nai

· Đông Nam giáp Bà Rịa- Vũng Tàu

· Tây Bắc giáp Tây Ninh

· Tây giáp Long An

· Nam giáp Tiền Giang và biển Đông

2. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng Đông Nam Bộ, là thành phố lớn nhất Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh có điểm cực Bắc ở vĩ độ 10°38'B tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi; điểm cực Nam ở vĩ độ 10°10'B tại xã Long Hoà, huyện Cần Giờ; điểm cực Tây ở kinh độ 106°22'Đ tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi và điểm cực Đông ở kinh độ 106°54'Đ tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

3. HS xác định các điểm cực trên bản đồ

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

....

Giáo án Giáo dục địa phương lớp 6 Thanh Hóa

Tiết 1,2, 3, 4:
CHỦ ĐỀ 1
BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN THÀNH NHÀ HỒ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Học xong bài này HS sẽ

· Biết được thành nhà Hồ là di tích lịch sử cấp quốc gia và là di sản văn hóa thế giới.

· Hiểu và tự hào về di tích

· Bỏa tồn và phát huy giá trị di sản.

2. Năng lực
a. Năng lực đặc thù

· Năng lực nhận thức và tư duy: Khai thác và sử dụng được thông tin một số tư liệu lịch sử của di sản trong bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Năng lực tìm hiểu lịch sử di sản: Tìm kiếm và sưu tầm đuợc tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.

· Năng lực sử dụng khai thác tranh ảnh và tưu liệu lịch sử.

b. Năng lực chung

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập; vận dụng năng lực hợp tác để cùng trả lời các vấn đề đặt ra.

· Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Sử dụng được các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi phát hiện giải quyết các vấn đề được đặt ra.

· Năng lực tự chủ và tự học: Tự chủ trong tìm hiểu kiến thức và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Giáo dục ý thức và tìm hiểu lịch sử để biết được trên đất nước ta có những di sản nào nào cần được giữ gìn và phát huy

· Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong học tập và có ý thức trong tìm hiểu di sản..

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Học liệu: tài liệu, tranh ảnh, các phiếu bài tập, các hình ảnh…

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo tình huống tâm thế cho học sinh hào hứng khám phá nội dung bài học. Học sinh nâng cao năng lực quan sát đánh giá tranh ảnh di sản.

b. Nội dung: Cho học sinh quan sát tranh ảnh và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm:

Các ảnh chụp những hình ảnh về khai quật và tìm những tư liệu lịch sử di sản thành nhà Hồ. Những hoạt động đó góp phần giúp cho con người hiểu rõ về lịch sử và di sản dân tộc.

d. Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ học tập

Quan sát các hình ảnh và cho biết đây là những hình ảnh liên quan di sản nào?

....

Giáo án Giáo dục địa phương lớp 6 Vĩnh Long

CHỦ ĐỀ 1
ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN TỈNH VĨNH LONG
Thời gian thực hiện: (6 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Nêu được dạng địa hình, các khu vực địa hình chính ở tỉnh Vĩnh Long và những thuận lợi, khó khăn của dạng địa hình, các khu vực địa hình đối với phát triển kinh tế - xã hội.

· Nêu được tên, đặc điểm phân bố của một số loại khoáng sản chính ở tỉnh Vĩnh Long.

· Nêu được một số biện pháp khai thác, sử dụng hợp lí dạng địa hình, các khu vực địa hình chính và khoáng sản theo hướng bền vững.

2. Về năng lực:
- Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập. (Đọc tài liệu, xem video về khoáng sản ở Vĩnh Long, hoàn thành phiếu học tập…).

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm trong hoạt động tìm hiểu địa hình và hoạt động vận dụng.

- Năng lực Địa lí

· Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam, bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Long, tranh ảnh về địa hình và hoạt động khai thác khoáng sản để thực hiện nội dung học tập theo yêu cầu của giáo viên.

· Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích tác động của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tới sự phân bố dân cư và sản xuất.

· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết tìm kiếm thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu; biết liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức về địa hình và khoáng sản của tỉnh Vĩnh Long.

3. Phẩm chất
· Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên (Cụ thể là bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường của địa phương nơi học sinh đang sống).

· chăm chỉ: Tích cực, chủ động trong các hoạt động học, có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học vào cuộc sống hằng ngày.

· Trách nhiệm: Tích cực, tự giác hoàn thành các yêu cầu học tập của giáo viên và của nhóm giao cho.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
· Bản đồ hành chính Việt Nam, bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Long

· Một số hình ảnh về địa hình, khoáng sản của Vĩnh Long

· Phiếu học tập

2. Học sinh:
· Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Vĩnh Long

· Sưu tầm hình ảnh về địa hình, hình ảnh khai thác khoáng sản, sản phẩm từ khoáng sản của Vĩnh Long

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu:

· Học sinh xác định vị được trí tỉnh Vĩnh Long trên bản đồ hành chính Việt Nam và vị trí địa lí của tỉnh Vĩnh Long.

· Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới.

b) Nội dung: GV giới thiệu bản đồ, học sinh quan sát và trả lời câu hỏi

c) Sản phẩm:

· Vĩnh Long là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long

· Tiếp giáp với các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ

d) Tổ chức thực hiện:

- GV giao nhiệm vụ: Giáo viên giới thiệu và yêu cầu học sinh quan sát bản đồ hành chính Việt Nam, bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Long em hãy:

· Xác định vị trí tỉnh Vĩnh Long trên bản đồ hành chính Việt Nam?

· Tỉnh Vĩnh Long tiếp giáp với những tỉnh, thành phố nào?

- HS thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận nhiệm vụ, làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời các câu hỏi. GV quan sát, theo dõi, gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức báo cáo, thảo luận: GV yêu cầu một vài học sinh trình bày nội dung trả lời, mời những bạn có kết quả khác bổ sung.

- Đánh giá: GV kết luận, đưa ra nhận xét dựa trên số lượng, mức độ hiểu biết của HS đưa ra dẫn dắt vào bài mới: Vĩnh Long là tỉnh thuộc hạ lưu sông Mê Kông, nằm giữa sông Tiền, sông Hậu và ở trung tâm khu vực ĐBSCL. Với vị trí như vậy, tỉnh Vĩnh Long có địa hình như thế nào? Có những nguồn khoáng sản nào thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của tỉnh…? Nội dung bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề đó.

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về Địa hình tỉnh Vĩnh Long
a) Mục tiêu:

· Nêu được đặc điểm về địa hình.

· HS biết được các dạng địa hình chính của tỉnh Vĩnh Long

b) Nội dung: Học sinh quan sát hình ảnh, đọc thông tin tài liệu, làm việc nhóm để hoàn thành sản phẩm học tập.

c) Sản phẩm:

· Đặc điểm địa hình Vĩnh Long

· Các khu vực địa hình chính

d) Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh, đọc thông tin tài liệu mục I, làm việc nhóm để hoàn thành sản phẩm học tập.

.....
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CHỦ ĐỀ 1
ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN TỈNH VĨNH LONG
Thời gian thực hiện: (6 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Nêu được dạng địa hình, các khu vực địa hình chính ở tỉnh Vĩnh Long và những thuận lợi, khó khăn của dạng địa hình, các khu vực địa hình đối với phát triển kinh tế - xã hội.

· Nêu được tên, đặc điểm phân bố của một số loại khoáng sản chính ở tỉnh Vĩnh Long.

· Nêu được một số biện pháp khai thác, sử dụng hợp lí dạng địa hình, các khu vực địa hình chính và khoáng sản theo hướng bền vững.

2. Về năng lực:
- Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập. (Đọc tài liệu, xem video về khoáng sản ở Vĩnh Long, hoàn thành phiếu học tập…).

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm trong hoạt động tìm hiểu địa hình và hoạt động vận dụng.

- Năng lực Địa lí

· Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam, bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Long, tranh ảnh về địa hình và hoạt động khai thác khoáng sản để thực hiện nội dung học tập theo yêu cầu của giáo viên.

· Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích tác động của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tới sự phân bố dân cư và sản xuất.

· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết tìm kiếm thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu; biết liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức về địa hình và khoáng sản của tỉnh Vĩnh Long.

3. Phẩm chất
· Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên (Cụ thể là bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường của địa phương nơi học sinh đang sống).

· chăm chỉ: Tích cực, chủ động trong các hoạt động học, có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học vào cuộc sống hằng ngày.

· Trách nhiệm: Tích cực, tự giác hoàn thành các yêu cầu học tập của giáo viên và của nhóm giao cho.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
· Bản đồ hành chính Việt Nam, bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Long

· Một số hình ảnh về địa hình, khoáng sản của Vĩnh Long

· Phiếu học tập

2. Học sinh:
· Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Vĩnh Long

· Sưu tầm hình ảnh về địa hình, hình ảnh khai thác khoáng sản, sản phẩm từ khoáng sản của Vĩnh Long

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu:

· Học sinh xác định vị được trí tỉnh Vĩnh Long trên bản đồ hành chính Việt Nam và vị trí địa lí của tỉnh Vĩnh Long.

· Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới.

b) Nội dung: GV giới thiệu bản đồ, học sinh quan sát và trả lời câu hỏi

c) Sản phẩm:

· Vĩnh Long là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long

· Tiếp giáp với các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ

d) Tổ chức thực hiện:

- GV giao nhiệm vụ: Giáo viên giới thiệu và yêu cầu học sinh quan sát bản đồ hành chính Việt Nam, bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Long em hãy:

· Xác định vị trí tỉnh Vĩnh Long trên bản đồ hành chính Việt Nam?

· Tỉnh Vĩnh Long tiếp giáp với những tỉnh, thành phố nào?

- HS thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận nhiệm vụ, làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời các câu hỏi. GV quan sát, theo dõi, gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức báo cáo, thảo luận: GV yêu cầu một vài học sinh trình bày nội dung trả lời, mời những bạn có kết quả khác bổ sung.

- Đánh giá: GV kết luận, đưa ra nhận xét dựa trên số lượng, mức độ hiểu biết của HS đưa ra dẫn dắt vào bài mới: Vĩnh Long là tỉnh thuộc hạ lưu sông Mê Kông, nằm giữa sông Tiền, sông Hậu và ở trung tâm khu vực ĐBSCL. Với vị trí như vậy, tỉnh Vĩnh Long có địa hình như thế nào? Có những nguồn khoáng sản nào thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của tỉnh…? Nội dung bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề đó.

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về Địa hình tỉnh Vĩnh Long
a) Mục tiêu:

· Nêu được đặc điểm về địa hình.

· HS biết được các dạng địa hình chính của tỉnh Vĩnh Long

b) Nội dung: Học sinh quan sát hình ảnh, đọc thông tin tài liệu, làm việc nhóm để hoàn thành sản phẩm học tập.

c) Sản phẩm:

· Đặc điểm địa hình Vĩnh Long

· Các khu vực địa hình chính

d) Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh, đọc thông tin tài liệu mục I, làm việc nhóm để hoàn thành sản phẩm học tập.
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	1. Lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
	- Khi nào cư dân trên vùng đất Hà Nội biết sử dụng đồ đồng và đồ sắt.

- Vùng đất Hà Nội thời Bắc thuộc được gọi bằng những địa danh nào.

- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào.

- Khởi nghĩa Lí Bí diễn ra vào năm nào.

- Khoảng năm 766-779, Phùng Hưng khởi nghĩa ở đâu.
	- Ai là người dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lập lên triều Đinh

- Kể tên các nền văn hóa thời đại đồ đồng, đồ sắt
	- Di tích thành Cổ Loa hiện nay nằm ở huyện nào của thành phố Hà Nội.
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TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (25 câu – mỗi câu đúng được 0.4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Khi nào cư dân trên vùng đất Hà Nội biết sử dụng đồ đồng và đồ sắt?

A. Cách đây khoảng 5000 năm
B. Cách đây khoảng 3000 năm
C. Cách đây khoảng 2000 năm
D. Cách đây khoảng 4000 năm

Câu 2: Kể tên các nền văn hóa thời đại đồ đồng, sắt ở Hà Nội.

A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun và Đông Sơn
B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun
C. Đồng Đậu, Đông Sơn.
D. Phùng Nguyên, Gò Mun, Đông Sơn

Câu 3: Kể tên các di chỉ khảo cổ học ở Hà Nội liên quan đến các nền văn hóa thời đại đồ đồng.

A. Di chỉ Thành Dền, Cổ Loa, Đình Tràng, Vườn Chuối
B. Di chỉ Cổ Loa, Thành Dền, Vườn Chuối
C. Di chỉ Đình Tràng
D. Di chỉ Thành Dền, Đình Tràng.

Câu 4: Cổ Loa được chọn làm kinh đô vào những thời kì nào?

A. Văn Lang
B. Văn Lang – Âu Lạc
C. Âu Lạc và nhà Ngô
D. Nhà Ngô

Câu 5: Vùng đất Hà Nội thời Bắc thuộc được gọi bằng những địa danh nào?

A. Tống Bình, Đại La
B. Thăng Long, Hà Nội
C. Thăng Long, Hoa Lư
D. Hoa Lư, Cổ Loa

Câu 6: Vào thời kì Bắc thuộc Hà Nội thuộc:

A.Quận Giao Chỉ
B. Quận Cửu Chân
C. Quận Nhật Nam
D. Quận Giao Châu

Câu 7: Các triều đại phong kiến phương Bắc đã xây dựng ở Hà Nội những thành lũy nào?

A. La Thành
B. Đại La
C. Giao Châu
D. Tất cả các đáp án trên

Câu 8: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào?

A. Năm 90
B. Năm 248
C. Năm 40
D. Năm 367

Câu 9: Năm 968, ai là người dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lập lên triều Đinh?

A. Lí Bí
B. Đinh Bộ Lĩnh
B. Hai Bà Trưng
D. Ngô Quyền

Câu 10: Khởi nghĩa Lí Bí diễn ra vào năm nào?

A. Năm 542 – 544
B. Năm 644 – 654
C. Năm 198 – 224
D. Năm 327 – 330

Câu 11: Khoảng năm 766 -779, Phùng Hưng dựng cờ khởi nghĩa ở đâu?

A. Đông Anh
B. Sóc Sơn
C. Đường Lâm (Sơn Tây)
D. Hoa Lư

Câu 12: Trong các cuộc đấu tranh thời Bắc thuộc những thủ lĩnh nào là người con ưu tú của vùng đất Hà Nội

A. Lí Bí, Hai Bà Trưng, Bà Triệu.
B. Hai Bà Trưng, Phùng Hưng, Ngô Quyền
C. Đinh Bộ Lĩnh, Bà Triệu, Phùng Hưng
D. Hai Bà Trưng, Lí Bí, Ngô Quyền.

Câu 13: Thành Cổ Loa gắn liền với mối tình bi thương và cảm động của ai?

A. Sơn Tinh – Mị Nương
B. Thủy Tinh – Mị Nương
C. Mị Châu – Trọng Thủy
D. Âu Cơ – Lạc Long Quân

Câu 14: Thành Cổ Loa hiện nay gồm mấy vòng thành?

A. Hai vòng thành.
B. Ba vòng thành
C. Một vòng thành
D. Bốn vòng thành

Câu 15: Di tích thành Cổ Loa hiện nay nằm ở huyện nào của thành phố Hà Nội?

A. Quốc Oai
B. Thạch Thất
C. Hà Đông
D. Đông Anh

Câu 16: Năm bao nhiêu di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt?

A. Năm 2010
B. Năm 2011
C. Năm 2012
D. Năm 2013

Câu 17: Trống đồng Hoàng Hạ được phát hiện ở huyện nào của Hà Nội?

A. Huyện Ba Vì
B. Huyện Mỹ Đức
C. Huyện Chương Mĩ
D. Huyện Phú Xuyên

Câu 18: Trống đồng Cổ Loa có niên đại cách ngày nay bao nhiêu năm?

A. Trên 3000 năm
B. Trên 2000 năm
C. Trên 1500 năm
D. Trên 4000 năm

Câu 19: Cổ vật là đồ vật có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật được chế tạo ít nhất từ bao nhiêu năm?

A. 10 năm trở lên
B. 30 năm trở lên
C. 50 năm trở lên
D. 100 năm trở lên

Câu 20: Việc công nhận Bảo vật quốc gia phải do ai quyết định?

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Thị xã
B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Thành phố
C. Thủ tướng Chính phủ
D. Chủ tịch Nước.

Câu 21: Trống đồng nào được xếp hạng “ Á hậu Đông Sơn”?

A. Trống đồng Ngọc Lũ
B. Trống đồng Cổ Loa
C. Trống đồng Hoàng Hạ
D. Trống đồng Sông Đà

Câu 22: Trống đồng Đông Sơn là thành tựu của giai đoạn văn hóa nào?

A. Giai đoạn văn hóa tiền sử
B. Giai đoạn văn hóa Văn Lang – Âu Lạc
C. Giai đoạn văn hóa thời kì chống Bắc thuộc
D. Giai đoạn văn hóa Đại Việt

Câu 23: Vùng đất nào của Hà Nội được mệnh danh là đất hai vua?

A. Đường Lâm – Sơn Tây
B. Tản Lĩnh – Ba Vì
C. Ngọc Tảo – Phúc Thọ
D. Xuân Mai – Chương Mĩ

Câu 24: Trong khu vực Cổ Loa có khoảng bao nhiêu di tích?

A. 30 di tích
B. 40 di tích
C. 50 di tích
D. 60 di tích

Câu 25: Tòa thành đất nào cổ nhất, qui mô lớn nhất Đông Nam Á?

A. Thành cổ Sơn Tây
B. Hoàng thành Thăng Long
C. Thành nhà Hồ
D. Thành Cổ Loa

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6 năm 2022 - 2023

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Đáp án
	D
	A
	A
	C
	A
	A
	D
	C
	B
	A
	C
	B
	C

	Câu
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	

	Đáp án
	B
	D
	C
	D
	B
	D
	C
	C
	B
	A
	D
	D
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Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6

	Mức độ
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Bắc Giang.
	Câu

1,2,3

1,5đ
	
	
	7
	
	
	
	

	2. Truyền thuyết Bắc Giang
	Câu 4,5,6

1,5đ
	
	
	
	
	8
	
	9

	Tổng cộng
	Số câu: 6

Số điểm: 3

Tỉ trọng: 30%
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ trọng: 20%
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ trọng: 30%
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ trọng: 20%


Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6 năm 2022 - 2023

	PHÒNG GD& ĐT……..
TRƯỜNG THCS………
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6
Thời gian làm bài 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm.

* Khoanh tròn một chữ cái A hoặc B,C,D vào câu trả lời đúng.

Câu 1: Bắc Giang có huyện và thành phố nào?
A. Thành phố Bắc Giang, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Sơn Động.
B. Thành phố Bắc Giang, Lục Ngạn, Yên Dũng, Hiệp Hòa.
C. Thành phố Bắc Giang, Việt Yên, Tân Quang, Lạng Giang.
D. Thành phố Bắc Giang, Yên Thế, Hồng Giang, Lục Nam.

Câu 2: Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu huyện và thành phố?
A. 1 thành phố và 10 huyện.
B. 1 thành phố và 9 huyện.
C. 1 thành phố và 8 huyện.
D. 1 thành phố và 11 huyện.

Câu 3. Tỉnh Bắc Giang giáp với tỉnh, thành phố nào?
A. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương.
B. Quảng Ninh, Yên Bái, Thái Nguyên, Thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương.
C. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thành phố Hà Nội, Hà Giang, Hải Dương.
D. Nghệ An, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương.

Câu 4. Nhân vật Hùng Linh Công trong truyền thuyết Hùng Linh Công ra đời thời gian nào?
A. Vào đời Hùng Vương thứ tư.
B. Vào đời Hùng Vương thứ năm.
C. Vào đời Hùng Vương thứ sáu.
D. Vào đời Hùng Vương thứ bảy.

Câu 5. Truyện truyền thuyết Hùng Linh Công viết về người anh hùng ở vùng đất nào?
A. Kinh Bắc.
B. Tây Nguyên.
C. Nam Bộ.
D. Đông Nam Bộ.

Câu 6: Nhằm ngày 8 tháng tám, đột nhiên có ba tiếng sét, trời đất mây mưa mù mịt, người ta thấy chàng cưới con (…) đen, tay cầm thanh kim đao từ từ bay lên. Hùng Linh Công đã cưỡi con vật gì bay lên?
A. Ngựa.
B. Sư tử.
C. Trâu.
D. Hổ .

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 ĐIỂM)
Câu 7. Nêu tên các huyện và thành phố của tỉnh Bắc Giang? (2 điểm)

Câu 8. Em hãy tóm tắt nội chính của truyền thuyết Hùng Linh Công ? (3,0 điểm)

Câu 9. Qua truyền thuyết Hùng Linh Công em hiểu như thế nào là truyện truyền thuyết?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM: (8 câu X 0,5 = 4 đ)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	
	
	X
	
	x
	

	
	B
	X
	X
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	x
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	X


II. TỰ LUẬN
Câu 1. Nêu tên các huyện và thành phố của tỉnh Bắc Giang:
Sơn Động, Lục ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Thế, TP bắc Giang.

Câu 2. Nội dung chính của truyện truyền thuyết Hùng Linh Công:
- Sự ra đời của Hùng Linh Công.

- Chiến công của Hùng Linh Công:

· Thu phục hổ.

· Đánh đuổi giặc Ân.

- Vua và nhân dân ghi nhớ công lao của Hùng Linh Công.

Câu 3. Qua truyện truyền thuyết Hùng Linh Công em hiểu truyện truyền thuyết là:
Là truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Truyện truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật được kể.

Đề thi giữa kì 1 môn Giáo dục địa phương 6 Thái Bình

Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6

Câu 1 (2 điểm): Em hãy kể tên một số truyện truyền thuyết tiêu biểu ở Thái Bình. Di tích lịch sử Đền Đồng Bằng ở đâu ?

Câu 2: (3 điểm) Nhân vật trong truyền thuyết Đền Tiên La là ai ? Có công lao như thế nào đối nhân dân trong vùng?

Câu 3: (3 điểm) Kể tên các nhạc cụ trong dàn nhạc chèo.

Câu 4: (2 điểm) Nêu hiểu biết của em về chiếu chèo Làng Khuốc.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
( 2 điểm)
	a. Một số truyện truyền thuyết tiêu biểu ở Thái Bình

- Đền Đồng Bằng và truyền thuyết về Vua Cha Bát Hải

- Đền Tiên La – Đền thờ nữ tướng Vũ Thị Thục

b. Di tích lịch sử Đền Đồng Bằng

- Đền Đồng Bằng là di tích lịch sử văn hóa thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

- Đồng Bằng thờ vị Vua Cha Thủy Phủ mang tên Vĩnh Công Đại Vương.
	1
1

	Câu 2:
( 3 điểm)
	- Đền mẫu Tiên La ở Hưng Hà Thái Bình thờ Bát Nạn tướng quân Vũ Thị Thục.

- Bà là một nữ tướng thời Hai Bà Trưng có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc đô hộ nước ta. Bà được phong là Đông Nhung Đại Tướng Quân.

- Cùng với những công sức to lớn của bà thì nhân dân đã lập đền mẫu Tiên La để ghi nhớ công ơn, công đức mà bà đã chống quân xâm lược. Hàng năm khai hội đền Tiên La ở Hưng Hà Thái Bình vào các ngày 10 đến 20 tháng 3 âm lịch, ngày chính hội là 17 tháng 3 vì đó là ngày mất của Bát Nạn tướng quân Vũ Thị Thục
	1
1
1

	Câu 3
( 3 điểm)
	Dàn nhạc chèo gồm có các nhạc cụ gõ và các nhạc cụ ti, trúc như sau:

- Nhạc gõ có trống đế, trống cơm, trống ban, trống bộc, trống cái, Mõ Thanh la, Chuông, Tiu, Cảnh, não bạt, sinh tiền.

- Nhạc ti trúc có: Nhị, hồ, nguyệt, tam, bầu, tam thập lục, tiêu, sáo. Tuỳ vào các tình huống của câu chuyện kịch mà người ta sử dụng nhạc cụ khác nhau cho phù hợp.
	3

	Câu 4
( 2 điểm)
	-Làng Khuốc (xã Phong Châu, huyện Ðông Hưng, Thái Bình) nức tiếng gần xa với những làn điệu chèo cổ độc đáo. Người dân nơi đây lưu giữ một di sản văn hóa quý báu, một nghệ thuật tiêu biểu của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ, đó là chèo Khuốc.

- Chiếu chèo làng Khuốc đã từng hiện diện trong chốn cung đình của các vương triều phong kiến. Các thế hệ nghệ nhân đã mang gánh chèo làng đến nhiều vùng miền đất nước trình diễn ở các đình đám, hội hè.

- Thái Bình trước đây có ba vùng chèo nổi tiếng gồm chèo Hà Xá (thuộc huyện Hưng Hà), chèo Sáo Dền (thuộc huyện Vũ Thư) và chèo Khuốc (thuộc huyện Ðông Hưng). Nhưng hiện tại, theo dòng chảy của thời gian và sự đào thải khắc nghiệt của cuộc sống thì chỉ còn chèo làng Khuốc hoạt động, những làng chèo còn lại đã mai mốt dần.

(Tuỳ theo sự hiểu biết và trình bày của HS Gv linh hoạt cho điểm)
	2


....

1. Đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương 6 Bắc Giang - Đề 1

1.1. Đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6

	PHÒNG GD & ĐT ……

TRƯỜNG THCS …..
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Giáo dục địa phương- Lớp 6
Thời gian kiểm tra: 45 phút


PHẦN I: Trắc nghiệm (5,0 điểm)
Câu 1. Bắc Giang là tỉnh thuộc vùng nào hiện nay?

A. Vùng Bắc Trung Bộ
B. Vùng thủ đô Hà Nội
C. Vùng đồng bằng sông Hồng
D. Vùng Tây Bắc

Câu 2. Xã Tiền Phong nằm ở phía nào huyện Yên Dũng?

A. Phía Tây
B. Phía Tây- Nam
C. Phía Đông
D. Phía Đông Bắc

Câu 3: Xã Tiền Phong có bao nhiêu thôn?

A. 7
B. 6
C. 9
D. 5

Câu 4. Tỉnh Bắc Giang không giáp tỉnh nào sau đây?

A. Thái Nguyên
B. Hải Phòng
C. Hà Nội
C. Hải Dương

Câu 5. Truyện chàng Cóc thuộc thể loại gì?

A. Truyện truyền thuyết
B. Truyện cổ tích
C. Kí
D. Thơ

Câu 6. Trong truyện ”Truyện chàng Cóc ”, nhân vật chàng Cóc thuộc kiểu nhân vật nào?

A. Nhân vật bất hạnh
B. Nhân vật có tài năng kì lạ
C. Người đội lốt vật
D. Nhân vật hư cấu

Câu 7. Trong truyện ” Hùng Linh Công” ,việc lập đền thờ tưởng nhớ công đức của Hùng Linh Công và phụ thân cùng mẫu thân của ngài đã thể hiện tình cảm gì của nhân dân Bắc Giang?

A. Thể hiện lòng biết ơn, sự tôn kính với những người anh hùng dân tộc đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước, nhân dân.
B. Truyền thống tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.
C. Thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc.
D. Thể hiện lòng tôn kính.

Câu 8. Câu chuyện nào để lại cho em bài học sâu sắc trong việc nhìn nhận đánh giá con người?

A. Truyện chàng Cóc
B. Hùng Linh Công
C. Thánh Mẫu Thượng Ngàn
D. Tấm Cám

Câu 9. Ca dao Bắc Giang thường viết theo thể thơ nào?

A. Năm chữ
B. Tự do
C. Lục bát, Lục bát biến thể
D. Bảy chữ

Câu 10. Truyện Hùng Linh Công thuộc thể loại truyền thuyết về thời đại nào?

A. Thời đại Hùng Vương trong thời kì giữ nước.
B. Thời đại Hậu Lê.
C. Thời đại Việt cổ.
D. Thời nhà Nguyễn

Câu 11. Trong truyện ”Hùng Linh Công”, Hùng Linh Công sau khi hóa được nhà vua phong là?

A. Phù Đổng Thiên Vương
B. Thánh Tản Viên
C. Y Sơn thần tướng.
D. Y Sơn linh tích đại vương

Câu 12. Đặc điểm chung của truyện truyền thuyết và truyện cổ tích Bắc Giang?

A. Sử dụng các chi tiết tưởng tượng, kì ảo.
B. Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân.
C. Truyền thống yêu nước.
D. Thể hiện ước mơ về công bằng trong xã hội.

Câu 13. Theo em, dưới đây là hình ảnh về ngôi chùa nổi tiếng nào của huyện Việt Yên gắn liền với câu ca dao:

Thứ nhất là chùa Đức La,
Thứ nhì chùa Bổ, thứ ba chùa Tràng

[image: image3.jpg]



A. Chùa Thầy
B. Chùa Bổ Đà
C. Chùa Đại Khánh
D. Chùa Sẻ

Câu 14. Các xã được nhắc trong câu ca dao sau thuộc huyện nào?

"Đông Loan nói tức cả chó, cả gà
Nội Hoàng nói tức không chừa hào mục, quan nha.”

A. Hiệp Hòa- Bắc Giang
B. Lục Nam- Bắc Giang
C. Yên Dũng- Bắc Giang
D. Sơn Động- Bắc Giang

Câu 15: Dân ca Sán chí có ở huyện nào của Bắc Giang?

A. Yên Dũng, Lục ngạn
B. Yên Thế, Tân yên
C. Lục ngạn, Sơn động
D. Hiệp Hòa, Việt Yên

Câu 16: Sình ca là thể loại dân ca của người dân tộc nào?

A. Sán Chí
B. Cao Lan
C. Tày và Nùng
D. Dao đỏ

Câu 17: Hát then của người dân tộc nào?

A. Mông
B. Kinh
C. Tày và Nùng
D. Thái

Câu 18: Hát Soong cô của người dân tộc nào?

A. Tày
B. Nùng
C. Dao
D. Sán Dìu

Câu 19: Hát then của người tày nùng được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm nào?

A. 2018
B. 2019
C. 2020
D. 2016

Câu 20: Hát ví còn gọi là:

A. Hát ví ống
B. Hát ống ví
C. Hát đối ví
D. Hát quan họ

PHẦN II: Tự luận (5,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm) Trong truyện "Hùng Linh Công” chi tiết Hùng Linh Công chiêu mộ binh sĩ, tập luyện và tiếp ứng cho quân của Phù Đổng Thiên Vương gợi nhắc truyền thống gì của người Việt ?

Câu 2 (2,0 điểm)Nêu vài nét đặc trưng của ca dao Bắc Giang? Chép chính xác một bài ca dao Bắc Giang mà em biết?

Câu 3 (2,0 điểm) Hãy nêu hiểu biết của em về nghệ thuật ca trù ở Bắc Giang? Kể tên một số loại nhạc cụ được sử dụng trong ca trù?

1.2. Đáp án đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6

I. Trắc nghiệm: (5,0điểm)
- Mỗi câu chọn đúng đáp án cho 0.25 điểm

- Chọn sai không cho điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	B
	C
	A
	A
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	C
	B
	C
	D
	B
	A


II. Tự luận: ( 5.0 điểm)
	CÂU
	YÊU CẦU CHUNG
	CHO ĐIỂM

	Câu 1
(1đ)
	-Truyền thống kiên cường, bất khuất, tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu khi đất nước gặp họa xâm lăng.
	1,0đ

	Câu 2
(2đ)
	- Có bản sắc riêng gắn với tên đất, tên người, tên sản vật, sự kiện; thể hiện tâm hồn đẹp đẽ, thiết tha của con người Bắc Giang.

- Hình thức: Diễn đạt rõ ràng, rất ít lỗi chính tả. Viết đúng hình thức ca dao.

- Đảm bảo đúng nội dung thuộc ca dao Bắc Giang
	1,0đ

 

0, 5đ

0,5đ

	Câu 3
( 2 đ)
	- Nghệ thuật ca trù ở Bắc Giang vẫn đang được bảo tồn và phát huy qua hình thức câu lạc bộ từ xã, huyện, thành phố, như: Yên Dũng, Hiệp Hoà, Việt Yên, Tân Yên; Trung tân Văn hoá – Điện ảnh tỉnh, Nhà hát Chèo Bắc Giang,.

- Nhạc sụ sử dụng: Trống chầu, đàn đáy, cỗ phách, cặp sênh
	1,5đ

 

0,5đ


1.3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6

Ma trận: Hình thức kiểm tra: 50% tự luận + 50% trắc nghiệm
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ

	
	Biết (40%)
	Thông hiểu (30%)
	Vận dụng (20%)
	Vận dụng cao (10%)

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Địa lý Bắc Giang
	4 câu(1.0 đ)
	
	
	 
	
	 
	 
	

	Ngữ Văn Bắc Giang
	6 câu (1.5 đ )
	
	
4 câu (1.0 đ)
	 
	
	1 Câu
(2.0đ)
	 
	
1 Câu
(1.0đ)

	Âm nhạc
	3 câu (0.75đ)
	 
	3câu(0,75đ)
	 
	 
	1 câu( 2.0)
	 
	 

	Tổng số câu
	13 câu
	 
	7 câu
	 
	 
	2 câu
	 
	1 câu

	Tổng điểm
	3.25 điểm
	1.75 điểm
	4.0 điểm
	1.0 điểm


2. Đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương 6 Bắc Giang - Đề 2

2.1. Đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6

	PHÒNG GD& ĐT……
TRƯỜNG THCS………
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6
Thời gian làm bài 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM: ( 3,0 ĐIỂM) Mỗi câu 0,5 điểm.

* Khoanh tròn một chữ cái A hoặc B,C,D vào câu trả lời đúng.

Câu 1: Bắc Giang có có làn điệu dân ca nào nào?
A. Hát ví, Hát chèo, Ca trù, Bài chòi
B. Hát ví, Hát chèo, Ca trù, Cải lương
C. Hát ví, Hát chèo, Ca trù, Ca Huế.
D. Hát ví, Hát chèo, Ca trù

Câu 2: Tỉnh Bắc Giang có dân ca của dân tộc nào?
A. Dân ca Sán Chí, Sình ca của người Ca Lan, Hát then chủ người Tày, Nùng, Soong cô của người dân tộc Sán Dìu, Dân ca Khơ Me.
B. Dân ca Sán Chí, Sình ca của người Ca Lan, Hát then chủ người Tày, Nùng, Soong cô của người dân tộc Sán Dìu, Dân ca Chăm.
C. Dân ca Sán Chí, Sình ca của người Ca Lan, Hát then chủ người Tày, Nùng, Soong cô của người dân tộc Sán Dìu, Dân ca Tà Ôi.
D. Dân ca Sán Chí, Sình ca của người Ca Lan, Hát then của người Tày, Nùng, Soong cô của người dân tộc Sán Dìu.

Câu 3. Hát quan họ ở tỉnh Bắc Giang không được trình bày ở đâu?
A. Trong phòng đang họp
B. Sân đình
C. Nhà văn hóa.
D. Trên thuyền

Câu 4. Ý nào đúng nhất về nghệ thuật hát quan họ ở Bắc Giang?
A. Hình thức diễn xướng: đối đáp từng đôi. Phương thức diễn xướng: đối làn điệu. Làn điệu: trên 200. Kỹ thuật hát: rung giọng.
B. Hình thức diễn xướng: đối đáp từng đôi. Phương thức diễn xướng: đối làn điệu. Làn điệu: trên 200. Kỹ thuật hát: rung giọng, luyến láy.
C. Hình thức diễn xướng: đối đáp từng đôi. Phương thức diễn xướng: đối làn điệu. Làn điệu: trên 200. Kỹ thuật hát.
D. Hình thức diễn xướng: đối đáp từng đôi. Phương thức diễn xướng: đối làn điệu. Làn điệu: trên 200.

Câu 5. Quan họ ở Bắc Giang được truyền dạy lại như thế nào?
A. Đưa và chương trình giáo dục phổ thông.
B. Bắt buộc người dân phải học
C. Do một số nghệ nhân dạy cho ai có nhu cầu.
D. Bắt buộc học sinh Tiểu học.

Câu 6. Quan họ phát triển ở huyện nào?
A. Việt Yên.
B. Lục Ngạn.
C. Sơn Động.
D. Lục Nam

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 ĐIỂM)
Câu 7. Tại sao ở tỉnh Bắc Giang lại có làn điệu hát ví ống? (2 điểm)

Câu 8. Trình bày sự hiểu biết của mình về làn điệu ca trù (3,0 điểm)

Câu 9. Hãy chép lại một làn điệu dân ca Bắc Giang mà em biết (2, 0 điểm).

2.2. Đáp án đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM: (8 câu X 0,5 = 4 đ)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	 
	 
	X
	 
	 
	x

	
	B
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	
	C
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	
	D
	x
	x
	 
	 
	 
	 


II. TỰ LUẬN
Câu 7. Tại sao ở tỉnh Bắc Giang lại có làn điệu hát ví ống? (2 điểm

Từ xa xưa, hát ví đã phổ biến ở nhiều địa phương thuộc Bắc Bộ nước ta. Ở Bắc Giang hát ví cũng đã có từ lâu đời và mang những nét đặc trưng riêng, trong đó một số địa phương có sử dụng chiếc ống tre bịt da ếch để kết nối giữa hai bên hát nên gọi là hát ví ống.

Câu 8. Trình bày sự hiểu biết của mình về làn điệu ca trù (3,0 điểm)

Ca trù là một loại hình ca nhạc thính phòng cổ truyền mang tính bác học chuyên nghiệp của người Việt, thịnh hành ở Bắc Bộ và Trung Bộ nước ta từ thế kỉ XV. Loại hình đờn ca này được coi là đỉnh cao của sự kết hợp gĩ thơ ca với âm nhạc. Năm 2009, ca trù Việt Nam được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Bắc Giang là một trong 15 tỉnh, thành ở Việt Nam có loại hình nghệ thuật này.

Câu 9. Học sinh chép được một làn điệu dân ca của tỉnh Bắc Giang. (2 điểm)

2.3.Ma trận đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6

	Mức độ
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Vùng đất hội tụ sắc màu âm nhạc truyền thống.
	Câu

1,2,

1,0đ
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	2. Hát quan họ ở Bắc Giang
	Câu 3,4,5,6

2,0 đ
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	9

 

	Tổng cộng
	Số câu: 6

Số điểm: 3

Tỉ trọng: 30%
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ trọng: 20%
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ trọng: 30%
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ trọng: 20%


3. Đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương 6 Thái Bình

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM 2023 - 2024
Giáo dục địa phương 6 Thái Bình
Thời gian thực hiện: 1 tiết (45 PHÚT)

Câu 1 (3 điểm): Kiến trúc truyền thống ở Thái Bình gồm những loại nào? Ở địa phương em có những loại hình kiến trúc truyền thống nào?

Câu 2 (2 điểm) Chùa Keo Thái Bình thuộc địa phương nào? Em hãy cho biết thời gian xây dựng chùa.

Câu 2: (3 điểm) Cư dân Thái Bình thời Văn Lang, Âu Lạc đã tổ chức đời sống kinh tế, xã hội và tinh thần như thế nào?

Câu 4: (2 điểm) Em hãy kể tên một số cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược phương Bắc của cư dân Thái Bình.

Đáp án biểu điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a. Một số loại hình kiến trúc truyền thống ở Thái Bình
- Kiến trúc truyền thống phản ánh đời sống sinh hoạt của con người: Nhà ở, nhà để sản xuất, chăn nuôi…

- Kiến trúc truyền thống công cộng: Cầu, cổng làng, giếng làng…..

- Kiến trúc truyền thống phản ánh đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng như: Đình, chùa, miếu, đền, điện, nhà thờ họ…

b. HS kể được loại hình kiến trúc truyền thống ở địa phương như cổng làng, Đình, Đền ….(ở Vũ Tiến có Đình làng Bồng Tiên)
	2
1

	Câu 2:
(2 điểm)
	- Chùa Keo tên chữ là “Thần Quang tự” thuộc xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

- Chùa Keo Thái Bình được xây dựng vào năm 1632, có tên chữ là Thần Quang Tự, và hiện còn khá nguyên vẹn cho đến ngày nay.
	1
1

	Câu 3
(3 điểm)
	a. Kinh tế
- Ở thời kì này kinh tế của người dân Thái Bình chủ yếu là trồng lúa nước, đánh cá, chăn nuôi, các nghề thủ công và làm muối

b. Xã hội:
- Cư dân Thái Bình thời đó sống trong các Công xã nông thôn đứng đầu là Bồ Chính (Già làng) Làng xã gọi là “Kẻ”, mỗi làng có nhiều gia đình theo chế độ phụ hệ.

- Phân tầng xã hội chậm chạp: đứng đầu là Quý tộc (Tù trưởng, thủ lĩnh, những người giàu có khác), Nông dân công xã là tầng lớp đông đảo

c. Đời sống tinh thần: Khá phong phú như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thích hội hè, múa hát, nghệ thuật đúc đồng,
	3

	Câu 4
(2 điểm)
	- Cuộc khởi nghĩa của Bát nạn tướng quân – Vũ Thị Thục chống nhà Hán

- Khởi nghĩa Lý Bí chống nhà Lương
	2


4. Đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương 6 Thanh Hóa

4.1. Đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6 

	PHÒNG GD& ĐT……
TRƯỜNG THCS………
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6
Thời gian làm bài 45 phút


Câu 1: (4 điểm) Trình bày những hiểu biết của em về thành nhà Hồ.

Câu 2: (6 điểm) Hãy trình bày cách muối dưa (Ở địa phương em)

4.2. Đáp án đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Di sản Thành Nhà Hồ thuộc địa bàn xã Vĩnh Tiến và xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc), tỉnh Thanh Hóa.

- Là kinh thành của nước Việt Nam từ năm 1398 đến 1407.

- Thành Nhà Hồ trong lịch sử còn có các tên gọi khác là thành An Tôn, Tây Đô, Tây Kinh, Tây Nhai, Tây Giai.

- Thành Tây Đô được xây vào năm 1397 dưới triều Trần do quyền thần Hồ Quý Ly chỉ huy.
- Thành Nhà Hồ được công nhận là di sản Văn hoá thế giới là niềm tự hào của người dân xứ Thanh.

- Thành nhà Hồ: Quy mô kiến trúc độc đáo.

- Là toà thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn ở Đông Nam Á gắn với điều kiện môi trường tự nhiên và kết hợp với yếu tố bản địa.

- Được ghép từ những khối đá khá nặng. Tầm 10 đến 16 tấn, có những khối nặng đến 26 tấn, được đẽo gọt tương đối vuông và được ghép vào nhau tạo thành 1 khối vững chãi.

- Thành Tây Đô ở vào địa thế khá hiểm trở, có lợi thế về phòng ngự quân sự hơn là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá.

- Thành bao gồm thành ngoại , thành nội có mặt bằng hình chữ nhật + Các cổng đều xây kiểu vòm cuốn, đá xếp múi bưởi, , ghép với nhau một cách tự nhiên, hoàn toàn không có bất cứ một chất kết dính nào. xếp so le lên nhau theo hình chữ “I”
	4,0

	2
	* Cách làm bánh đúc lạc truyền thống
- Lạc ngâm với nước lạnh 3 tiếng cho mềm.

- Lấy 250g nước, hòa 50g vôi bột.

- Cho 500g bột gạo, 50g bột năng, 750ml nước lọc và phần nước vôi trong đã gạn được, 5 - 7g muối trắng, 70ml dầu ăn khuấy thật đều.

- Bắc nồi bột lên bếp nấu sôi với lửa vừa.

- Tắt bếp và cho phần bột đã chín vào khuôn để nguội là được bánh đúc lạc đặc quánh, mềm ngon.

* Cách muối dưa
- Mua nên chọn loại cải bẹ lá to, không bị sâu, bị úa, và dùng dao cắt rời từng lá rồi đem rửa thật sạch với nước để loại bỏ hết đất cát.

- Đem rau cải xếp lần lượt ra khay để phơi một nắng cho rau cải hơi héo.

-Tiến hành pha nước để muối dưa.

- Đem tỏi + ớt + riềng rửa thật sạch, thái thành từng lát mỏng rồi cho vào bên trên bình muối dưa và dùng một cái đĩa để đè lên trên cho cải của bạn ngập trong nước muối để dưa muối được ngon và không bị thâm.
	6 điểm


4.3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng số

	1. Kiến thức

- Bảo tồn , phát huy di sản thành nhà Hồ

-Dưa lê, bánh đúc xứ Thanh

 

 

 
	- Quá trình XD và đặc sắc trong kiến trúc, giá trị VH-NT của Di sản thành nhà Hồ.

- Biết được một số sản vật của Thanh Hóa đặc biệt là:

+ Dưa lê:

+ Bánh đúc
	- Trách nhiệm quảng bá hình ảnh, giá trị LS-VH của thành nhà Hồ.Ẩm thực Thanh Hóa phong phú, đa dạng, mang hương vị của quê nhà,
	- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng , trách nhiệm trong công tác bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.

- Biết giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực xứ Thanh.

 

 
	 
	 

	Tổng số
	Số câu: 01

Số điểm: 1.5

Tỉ lệ: 15 %
	Số câu: 01

Số điểm: 1.5

Tỉ lệ: 15 %
	Số câu: 01

Số điểm: 3.0

Tỉ lệ%:30 %
	Số câu: 01

Số điểm: 4

Tỉ lệ : 40%
	Số câu: 02

Số điểm: 10

Tỉ lệ 10


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6
NĂM HỌC 2023 – 2024
I. Nội dung kiến thức ôn tập:
Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến TK X.

Chủ đề 2: Di sản văn hoá vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến thế kỷ X.

II. Dạng bài tham khảo.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cư dân ở vùng đất Hà Nội bắt đầu biết sử dụng đồ đồng vào khoảng thời gian nào?

A. Khoảng năm 400 TCN
B. Khoảng năm 450 TCN
C. Khoảng năm 500 TCN
D. Khoảng năm 550 TCN

Câu 2. Thời kỳ văn hóa thời đại đồ đồng ở Hà Nội được gọi là gì?

A. Văn hóa Phùng Nguyên
B. Văn hóa Sa Huỳnh
C. Văn hóa tiền Sa Huỳnh
D. Văn hóa Đồng Nai

Câu 3. Di chỉ khảo cổ nào dưới đây thuộc Hà Nội?

A. Di chỉ Thung Lang
B. Di chỉ Sa Huỳnh
C. Di chỉ Cổ Loa
D. Di chỉ Mán Bạc

Câu 4. Tên gọi nào của Hà Nội từ thời Bắc thuộc còn tồn tại đến ngày nay?

A. Thăng Long
C. Phượng Thành
B. Kẻ Chợ
D. Hà Nội

Câu 5: Vào thời kì Bắc thuộc, Hà Nội thuộc quận nào?

A. quận Giao Chỉ
B. quận Cửu Chân.
C. quận Nhật Nam.
D. quận Giao Châu

Câu 6. Cổ Loa được chọn làm kinh đô vào những thời kì nào?

A.Văn Lang.
B. Văn Lang - Âu Lạc.
C. Âu Lạc và nhà Ngô
D. Văn Lang và nhà Ngô

Câu 7. Đâu là công trình thuộc di tích Cổ Loa?

A. Đền thờ Thánh Gióng
B. Đền thờ Vũ Nương
B. Đền thờ Chu Văn An
D. Đền thờ An Dương Vương

Câu 8. Trên bề mặt trống đồng Cổ Loa, ngôi sao có bao nhiêu cánh?

A. 12 cánh
B. 13 cánh
C. 14 cánh
D. 15 cánh

Câu 9. Trống đồng Hoàng Hạ được phát hiện ở đâu?

A. Phong Châu – Phú Thọ
B. Yên Thế - Bắc Giang
C. Văn Hoàng – Phú Xuyên
D. Khoái Châu – Hưng Yên

Câu 10. Trống đồng Cổ Loa được phát hiện lần đầu tiên là khi nào?

A. Năm 1790
B Năm 1890
C. Năm 1900
D. Năm 1982

B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Trình bày những nét khái quát về thành Cổ Loa.

Câu 2: Nêu tiêu chi công nhận Bảo vật quốc gia.

